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Tóm tắt. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các biện pháp thích ứng với 

xâm nhập mặn của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Sử dụng mô hình đa lựa chọn với dữ liệu từ điều tra 

phỏng vấn 390 hộ nông dân. Kết quả phân tích  cho thấy quy mô gia đình làm giảm khả năng áp dụng các 

giống lúa nhưng lại tăng xác suất áp dụng mô hình sen cá. Trình độ học vấn của chủ hộ làm giảm  khả năng  

sản xuất giống lúa chịu mặn và nuôi tôm nhưng ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ triển khai mô hình sen cá. 

Những nông dân lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn thường có nhiều khả năng canh tác các giống lúa mới. 

Tỷ lệ đất bị nhiễm mặn càng cao và mức độ xâm nhập mặn càng ít nghiêm trọng thì xác suất nông dân áp 

dụng biện pháp sản xuất tôm hoặc sen cá càng lớn. Môi trường thể chế  có ảnh hưởng tích cực đến quyết 

định của người dân trong việc lựa chọn các biện pháp thích ứng. Từ góc độ chính sách, chúng tôi khuyến 

nghị chính quyền địa phương phát triển các kênh truyền thông chính thức, tổ chức nhiều khóa đào tạo hơn 

cho nông dân, hỗ trợ các hoạt động của hội Phụ nữ và nới lỏng các hạn chế trong việc tiếp cận tín dụng 

công. 

Từ khoá: xâm nhập mặn, biện pháp thích ứng, mô hình đa lựa chọn 
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Abstract. This study analyses the factors that influence the choice of saltwater intrusion adaptation methods 

of farmers living in Thua Thien Hue Province. Using a multinomial choice model analyses cross-sectional 
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dataof 390 farmers. The results reveal that family size decreases the likelihood of applying new varieties of 

rice but it increases the probability of applying lotus-fish production. Although the level of education of the 

household’s head reduces the probability of switching to new varieties of rice and shrimp production, it has 

a positive impact on the odds of implementing lotus-fish production. The older, more experienced farmers 

are more likely to cultivate new varieties of rice.  The higher the percentage of salted land and the less serious 

the saltwater intrusion level, the higher the probability of switching to shrimp or lotus-fish production. The 

institutional environment also positively impacts farmers’choice of adaptation. From a policy perspective, 

we recommend the local government develops official media channels, organize more training courses for 

farmers, support the activities of the Women Union and relax constraints on accessing public credit. 

Keywords: saltwater intrusion, choice of adaption methods, multinominal choice model 

1  Đặt vấn đề 

 Việt Nam đứng thứ sáu trong danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 

biến đổi khí hậu trong hai mươi năm qua về số người chết trên mỗi người dân và thiệt hại về 

kinh tế trên một đơn vị GDP do là quốc gia chứng kiến số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan 

cao nhất [1] (tr. 9). Hơn nữa, với việc Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, 

ngành nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo của Việt Nam  trực tiếp chịu tác động mạnh mẽ 

của biến đổi khí hậu. Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng khu vực duyên hải miền Trung của 

Việt Nam là khu vực dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu [2–4], vì khu vực này chịu ảnh hưởng 

mạnh mẽ hơn của các vấn đề về xâm nhập mặn, hạn hán và nước biển dâng so với đến các vùng 

khác trong cả nước. Hơn nữa, mực nước biển dâng - một trong hai nguyên nhân chính gây ra 

xâm nhập mặn (XNM) - được cho là vượt độ cao thiết kế hiện tại của hệ thống đê biển ở vùng 

Duyên hải miền Trung Việt Nam xảy ra thường xuyên hơn các vùng khác [5]. Ngoài ra, người ta 

dự đoán rằng khu vực này có thể xảy ra hạn hán gia tăng do thiếu nước từ 23–40% vào năm 2070 

[6], trong khi nhiệt độ được dự báo sẽ tăng khoảng 1,15 độ C ở nội địa miền Trung Việt Nam, 

dẫn đến tỷ lệ bốc hơi cao hơn và tiếp tục làm tăng nguy cơ hạn hán [3]. Tất cả những điều trên 

ngụ ý rằng nguy cơ XNM trong khu vực sẽ gia tăng hơn nữa. Do tính cấp thiết liên quan đến việc 

giải quyết vấn đề xâm nhập mặn, một số nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét tác động của 

biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở vùng Duyên hải miền Trung của Việt Nam và 

xác định các biện pháp thích ứng với XNM phù hợp. Shrestha và cs. ước tính rằng biến đổi khí 

hậu sẽ làm giảm năng suất lúa trong khu vực nghiên cứu từ 1,29% đến 23,05% trong vụ đông 

xuân. Để đối phó với các mối đe dọa từ XNM, nông dân trong khu vực đã chủ động áp dụng một 
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số biện pháp thích ứng, bao gồm: thay đổi ngày gieo sạ, chuyển sang các giống lúa chịu mặn, 

chuyển sang cây trồng khác hoặc sản xuất nuôi trồng thủy sản [3]. 

 Piya và cs. [7] lập luận rằng sự hiểu biết rõ về các yếu tố quyết định đến sự lựa chọn  thực 

hiện các phương pháp thích ứng cụ thể có thể giúp các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy các 

phản ứng thích hợp nhằm đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi số lượng các 

nghiên cứu đo lường tác động cả về mặt vật lý và tài chính của biến đổi khí hậu đối với nông 

nghiệp Việt Nam ngày càng tăng[8–11, 12], chúng tôi chỉ tìm thấy hai nghiên cứu xem xét các yếu 

tố tác động đến quyết định của nông dân về thích ứng với biến đổi khí hậu. Van và cs. [13] báo 

cáo rằng nông dân ở miền Trung Việt Nam đã và đang áp dụng các phương pháp thích ứng để 

vượt qua những thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa, và các yếu tố tác động đến quyết định thích 

ứng là khác nhau đối với các hộ nông dân nghèo và không nghèo. Tuy nhiên, tác giả chỉ tập trung 

vào mô hình một lựa chọn nhị phân - thích ứng với không thích ứng, mà không tập trung vào các 

biện pháp thích ứng khác nhau đã được thực hiện. Thoại và cs. [14] đã thực hiện một phân tích 

sâu rộng hơn bằng cách áp dụng không chỉ mô hình logit nhị phân mà còn ước tính mô hình 

probit đa biến để xem xét các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến quyết định áp dụng các phương 

pháp thích ứng với biến đổi khí hậu khác nhau trong sản xuất nông nghiệp của nông dân. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này tập trung vào sản xuất nông nghiệp nói chung chứ không tập trung vào 

sản xuất lúa gạo nói riêng. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ một nghiên cứu nào tập trung vào 

các yếu tố quyết định lựa chọn của nông dân liên quan đến thích ứng với XNM trong sản xuất 

lúa. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là xác định các yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của 

nông dân liên quan đến việc triển khai thực hiện các phương pháp thích ứng với XNM trong khu 

vực nghiên cứu. Khi làm như vậy, chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách kiến thức này để hỗ trợ 

các nhà hoạch định chính sách địa phương trong khu vực nghiên cứu trong việc thúc đẩy các 

phương pháp thích ứng với XNM. Trọng tâm của nghiên cứu này là nông dân trồng lúa ở vùng 

duyên hải miền Trung Việt Nam, tuy nhiên chúng tôi tin rằng nghiên cứu này cũng sẽ góp phần 

mở rộng sự hiểu biết hơn về phản ứng của nông dân đối với biến đổi khí hậu ở các nước đang 

phát triển. 

2 Mô hình nghiên cứu 

 Cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi nhất trong nghiên cứu liên quan đến quyết định thích 

ứng (với nhiều lựa chọn thích ứng) là mô hình đa thức probit (Multinomial Probit: MNP) hoặc 

mô hình logit  (Multinomial Logit: MNL) [15]. Cả hai mô hình đều thích hợp khi biến phụ thuộc 
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không phải là nhị phân hoặc liên tục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng MNL vì (1) nó 

phù hợp với mục tiêu  nghiên cứu của chúng tôi - tức là kiểm tra các quyết định thích ứng của 

nông dân liên quan đến nhiều phương pháp thích ứng có thể có [16] và (2) nó cho phép tính toán 

dễ dàng hơn và chính xác hơn ước lượng so với MNP[17] (3) MNP gặp khó khăn thực tế trong 

quá trình ước lượng [18] (4) MNL đã được các học giả trước đó áp dụng rộng rãi và thành công 

[15, 19, 20]. 

 Gọi Di là biến ngẫu nhiên đại diện cho phương pháp thích ứng mà nông dân i đã chọn. 

Tiếp theo, chúng tôi giả định rằng việc lựa chọn các biện pháp thích ứng phụ thuộc vào một số 

yếu tố như: sự biến đổi của thời tiết, đặc điểm kinh tế xã hội, thuộc tính thể chế và môi trường 

(gọi tắt là X). Mô hình MNL cho sự lựa chọn điều chỉnh xác định mối quan hệ giữa xác suất của 

việc chọn một phương pháp điều chỉnh và tập hợp các yếu tố X [21] 

Prob(Di = j) = 
𝑒𝑥𝑝

𝛽𝑗 𝑋𝑗
𝑖

∑ 𝑒𝑥𝑝
𝛽𝑘 𝑋𝑗

𝑖
𝑗
𝑘=0

, j = 0, 1, …, J (1) 

 Trong đó βj là véc tơ hệ số trên mỗi biến độc lập X. Mô hình MNL xây dựng dựa trên giả 

định về tính độc lập của các phương án không liên quan (IIA) [16, 19] đề cập đến ở đây thực tế là 

xác suất áp dụng một phương pháp thích ứng của một nông dân nhất định, là độc lập với xác 

suất chọn một phương pháp thích ứng khác - tức là Pj /Pk độc lập với các thuộc tính của bất kỳ 

phương pháp thay thế nào khác [15] . 

 Các tham số ước tính của mô hình MNL chỉ trình bày hướng tác động của các biến độc lập 

lên các biến có ảnh hưởng (phụ thuộc), nhưng chúng không ước tính mức độ thay đổi thực tế 

cũng như xác suất [19]. Bằng cách đạo hàm (1), các tác động biên được suy ra để xem xét kỹ lưỡng 

ảnh hưởng của các biến giải thích lên xác suất. 

𝛿𝑗  = 
𝜕𝑃𝑗

𝜕𝑥𝑖
 = Probj [βj  - ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑘 

𝑗
𝑘=0 𝛽𝑘] = Probj[𝛽𝑗 - �̅�] (2) 

 Phương trình (2) chỉ ra sự thay đổi dự kiến về xác suất của sự lựa chọn cụ thể đối với sự 

thay đổi đơn vị trong một biến giải thích so với giá trị trung bình [21]. 
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3 Địa điểm nghiên cứu,  phương pháp thu thập số liệu và các biến của mô 

hình nghiên cứu 

 3.1  Địa điểm nghiên cứu 

 Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 6% trong số 84.400 ha đất trồng lúa bị ảnh hưởng bởi XNM. 

Huyện Quảng Điền được chọn là khu vực nghiên cứu do có tỷ lệ ruộng lúa bị ảnh hưởng bởi 

XNM cao (13%) [22]. Hơn thế nữa, trên địa bàn huyện người dân đã áp dụng một số mô hình 

thích ứng với XNM từ hơn 10 năm nay  và đã có những thành công đáng kể. Có ba xã khác nhau 

được chọn làm đại diện cho ba mức độ tác động của XNM (cao, trung bình và nhẹ), gồm: xã 

Quảng An, xã Quảng Thành và xã Quảng Phước thuộc huyện Quảng Điền. Phần lớn diện tích 

ruộng bị ảnh hưởng nằm dọc theo bờ biển hoặc sông thủy triều. Nguy cơ XNM đặc biệt cao trong 

vụ hè thu, tác động tiêu cực lớn đến sản xuất lúa. Ở một số khu vực, nguồn nước dùng để tưới 

tiêu đã bị nhiễm mặn do độ mặn của đất cao kết hợp với sự xâm nhập của nước biển, và điều này 

có khi xảy ra vào mùa mưa. Để đối phó với XNM, khoảng một nửa số nông dân trong khu vực 

nghiên cứu đã bắt đầu áp dụng các phương pháp thích ứng trong 5 năm qua, và nhiều người 

khác có kế hoạch áp dụng các phương pháp thích ứng trong những năm tới. 

3.2 Phương pháp thu thập số liệu 

 Dữ liệu cho nghiên cứu của chúng tôi được thu thập thông qua điều tra nông hộ và thảo 

luận nhóm tập trung ở huyện Quảng Điền. Thảo luận nhóm được tổ chức gồm các thành viên là 

đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế), đại diện Hợp tác xã, đại 

diện Hội nông dân và đại diện nông dân tham gia. Thảo luận nhóm được tổ chức hai lần riêng 

biệt: lần một là trước khi thiết kế bảng câu hỏi và lần hai là trước khi tiến hành khảo sát chính 

thức để sàng lọc và hoàn thiện bảng câu hỏi. Một cuộc khảo sát thí điểm được thực hiện để kiểm 

tra trước các bảng câu hỏi với cỡ mẫu là 30 hộ. 

 Chúng tôi đã sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng để tiến hành điều tra 

cho nghiên cứu này dựa trên tỷ lệ phần trăm hộ đã hoặc không thích ứng với XNM có tính đến 

tỷ lệ thực hiện hiện tại của các phương pháp thích ứng khác nhau, để tính toán số lượng từng loại 

hộ được đưa vào khảo sát. Mẫu của mỗi phương pháp thích ứng cũng như không thích ứng được 

chia theo ba mức độ XNM (cao, trung bình và nhẹ) và có tính đến tỷ lệ hộ nghèo. Có nhiều cách 

khác nhau để xác định mức độ xâm nhập mặn - ví dụ: kiểm tra chất lượng đất hoặc kiểm tra độ 

mặn trong nước tưới, vị trí - nhưng do thiếu thông tin chính thức về mức XNM trong khu vực 
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nghiên cứu, chúng tôi dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của những người tham gia FGD để xác 

định mức độ XNM. Trong bước cuối cùng, các hộ nông dân riêng lẻ được chọn ngẫu nhiên từ 

danh sách hộ gia đình chính thức của xã. Để thu thập dữ liệu, các cuộc phỏng vấn trực tiếp đã 

được thực hiện vào năm 2021 bởi 12 người phỏng vấn đã được đào tạo chuyên sâu. Những người 

được phỏng vấn đủ điều kiện là chủ hộ gia đình hoặc vợ / chồng của họ. Đối với các trường hợp 

không thích ứng, chúng tôi đảm bảo rằng nông dân vẫn đang trồng lúa trên ruộng nước mặn của 

họ. Những nông dân này trước đây có thể đã áp dụng các phương pháp thích ứng, nhưng đã 

không áp dụngtrong bốn năm gần đây nhất. Đối với các trường hợp thích ứng, chúng tôi chỉ bao 

gồm những nông dân đã thực hiện một phương pháp thích ứng trong hai hoặc ba năm qua trước 

khi được phỏng vấn. Tổng cỡ mẫu là 400 hộ dân (10% cho dự phòng). Tổng số phiếu điều tra hợp 

lệ cuối cùng là 390 phiếu. 

3.3  Các biến trong mô hình 

 Biến phụ thuộc trong ước lượng thực nghiệm là sự lựa chọn cho một phương pháp thích 

ứng với XNM cụ thể từ danh sách các phương pháp thích ứng trong Bảng 1. Dựa trên quan sát 

thực địa, chúng tôi đã xác định 4 phương pháp thích ứng mà nông dân có thể thực hiện để đối 

phó với XNM trong địa bàn nghiên cứu. Nông dân trong địa bàn nghiên cứu sở hữu hoặc thuê 

một phần các mảnh đất nhỏ và áp dụng một phương thức sản xuất nông nghiệp - tức là canh tác 

lúa truyền thống, hoặc một trong các phương thức thích ứng với XNM được liệt kê trong Bảng 1. 

Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận rằng trong khu vực nghiên cứu hầu hết các hộ nông dân đều có diện 

tích đất canh tác nhỏ, trong đó đất mặn chiếm phần lớn tổng diện tích đất. Do đó, “tình trạng 

XNM” là một biến số liên quan đến diện tích đất canh tác  và có thể phản ánh tình hình chung. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung nghiên cứu trường hợp người dân chỉ áp dụng một 

biện pháp thích ứng tại phần đất nhiễm mặn của mình, tình trạng nông hộ sở hữu nhiều miếng 

đất và kết hợp các phương pháp thích ứng khác nhau sẽ không được xem xét. 

 Tập hợp các biến giải thích được rút ra từ các nghiên cứu liên quan đồng thời có tính đến 

tính sẵn có của dữ liệu. Mô hình được sử dụng rộng rãi nhất để xác định các yếu tố quyết định 

sự lựa chọn thích ứng của người nông dân là mô hình kinh tế xã hội. Mô hình này đã được áp 

dụng bởi nhiều tác giả [15, 16, 19, 23–26]. 

 Dựa trên các cuộc thảo luận nhóm và các cuộc phỏng vấn với chuyên gia, chúng tôi nhận 

ra rằng các đặc điểm nhận thức cụ thể - ví dụ: mức độ cảnh báo về biến đổi khí hậu, rủi ro nhận 

thức và năng lực thích ứng, các chuẩn mực chủ quan - cũng là vấn đề quan trọng đối với các lựa 
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chọn thích ứng hiện tại, nhưng việc giải quyết các câu hỏi gợi nhớ cho các biến nhận thức là không 

khả thi. Do đó, chúng tôi quyết định chỉ sử dụng các biến số kinh tế xã hội để giải thích các lựa 

chọn của nông dân trong quá khứ. 

 Trong các mô hình kinh tế - xã hội, các yếu tố quyết định lựa chọn thích ứng với BĐKH 

thường được kết hợp thành các nhóm hoặc cụm khác nhau, chẳng hạn như các yếu tố khí hậu, 

đặc điểm đất đai, tài sản (ví dụ máy móc, vật nuôi), đầu vào của sản xuất nông nghiệp, đặc điểm 

hộ gia đình và chủ hộ, xã hội vốn và môi trường thể chế, đặc điểm của trang trại [14, 15, 27, 28]. 

Bảng 1. Những phương pháp thích ứng với XNM của người dân 

Phương pháp Tần số Phần trăm Đặc điểm 

Không thích ứng 234 60 
Người dân không áp dụng bất cứ biện pháp thích ứng 

nào tại thời điểm phỏng vấn. 

Áp dụng lúa 

chịu mặn 
86 22 

 Nông dân tiếp tục sản xuất lúa nhưng chuyển sang các 

giống mới chịu mặn hơn. Các hợp tác xã địa phương bán 

giống lúa mới cho nông dân với giá thấp hơn giá thị 

trường. Nhược điểm chính của phương pháp này là 

năng suất thấp hơn lúa truyền thống khoảng 25%. 

Nuôi tôm 

 
31 8 

Người dân chuyển đổi đất của họ để xây dựng các ao 

nuôi tôm. Trong quá trình chuyển đổi, đôi khi được kết 

hợp với đất của những người hàng xóm để tăng diện tích 

ao. Phương pháp thích ứng này đòi hỏi đầu tư ban đầu 

cao và hỗ trợ kỹ thuật từ văn phòng khuyến nông địa 

phương. Sản xuất tôm có thể mang lại lợi nhuận cao hơn 

nhưng người nuôi phải đối mặt với nhiều rủi ro từ dịch 

bệnh đến giá bán biến động. 

Sản xuất rau 23 6 

Người dân chuyển đổi ruộng lúa của họ thành ruộng 

trồng rau. Doanh thu của nông dân thường tăng, nhưng 

lợi nhuận có thể không vì phương pháp này sử dụng 

nhiều lao động (trồng, chăm sóc và thu hoạch). Hơn nữa, 

trồng rau cần lượng nước tưới đáng kể và người dân có 

thể đối mặt với tình trạng thiếu nước vào mùa khô. 

Mô hình sen cá 16 4 

Người dân chuyển đổi ruộng lúa của họ thành ao nuôi 

cá và trồng sen... Người dân có doanh thu từ cả cá và các 

sản phẩm từ sen. Phương pháp này đầu tư ban đầu thấp 

hơn so với nuôi tôm và rủi ro liên quan cũng thấp hơn. 

Tổng 390 100  

Nguồn: Xử lý số liệu, 2021 
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Vì mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

của nông dân đối với phương pháp thích ứng thực tế, nên chúng tôi đã lựa chọn các yếu tố không 

thay đổi theo thời gian như đặc điểm của nông dân và hoặc có thể trả lời bởi các câu hỏi gợi nhớ. 

 Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng việc tham gia đào tạo về BĐKH và quy mô trang trại 

đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích xác suất thích ứng với BĐKH, trong khi sự sẵn có 

của lao động gia đình và thành viên trong các tổ chức địa phương thường không có tác động 

đáng kể [14, 27]. Hơn nữa, các yếu tố thể chế như tiếp cận thông tin về BĐKH và tiếp cận tín dụng 

giúp thúc đẩy quyết định thích ứng với BĐKH [13, 28]. Ngoài ra, thông tin khuyến nông giữa 

người dân và người dân cũng như  số lượng họ hàng trong vùng cũng tác động tích cực đến việc 

thích ứng với BĐKH [27]. Dựa trên tổng quan tài liệu và các cuộc thảo luận nhóm do chúng tôi 

tổ chức, chúng tôi xây dựng các biến giải thích trong nghiên cứu của mình thành ba nhóm: đặc 

điểm của hộ, đặc điểm trang trại và môi trường thể chế. Thống kê mô tả của tất cả các biến độc 

lập được trình bày trong Bảng 2. Vì các biến độc lập sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn thích 

ứng để xây dựng mô hình MNL, chúng tôi sử dụng dữ liệu gợi nhớ về thời điểm nông dân đưa 

ra quyết định để điều chỉnh cho các biến liên quan đến môi trường thể chế có thể đã tác động đến 

quyết định này. 

Bảng 2. Mô tả biến độc lập 

Biến giải thích 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

TB 

Độ lệch 

chuẩn 
Đặc điểm 

Tổng nhân khẩu của hộ Người 5,0 0,33 Biến liên tục 

Trình độ học vấn của chủ hộ Năm 0,51 0,03 
Biến giả, 1 = trình độ từ cấp 2 

trở lên, 0 = khác  

Tuổi của chủ hộ Năm 50,55 4,31 Biến liên tục 

Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp Năm 21 10 Biến liên tục 

Phần trăm đất nhiễm mặn % 79,39 15,6 Biến liên tục  

Diện tích đất nông nghiệp ha 4,63      1,01 Biến liên tục 

Vị trí của đất canh tác Số 2,12 0,03 

Biến liên tục (1 = nhiễm mặn ít,                     

2 = nhiễm mặn trung bình,                         

3 = nhiễm mặn nhiều) 

Tiếp cận thông tin từ nhà nước  Số 0,78 0,41 1 = có, 0 = khác  

Thành viên hội phụ nữ Số 0,93 0,43 1 = có, 0 = khác 

Tiếp cận tín dụng từ NH chính sách Số 0,26 0.10 1 = có, 0 = khác 

Tham gia các khoá tập huấn Số 0,61 0,5 1 = có, 0 = khác 

Nguồn: Xử lý số liệu, 2021 
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Đặc điểm của hộ 

 Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có mối quan hệ thuận chiều giữa trình độ học vấn 

cao và việc thực hiện các kỹ thuật thích ứng với BĐKH [29–31]. Do đó, trình độ học vấn của chủ 

hộ được kỳ vọng sẽ tương quan thuận với xác suất của các lựa chọn thích ứng vì nông dân có 

trình độ cao hơn có thể tiếp thu kiến thức mới tốt hơn và dễ dàng thực hiện các phương pháp 

thích ứng để giải quyết các vấn đề BĐKH. 

 Tuổi của chủ hộ có thể phản ánh bề dày kinh nghiệm của họ đối với hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. Một số nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng có một mối quan hệ thuận chiều giữa 

tuổi tác và xác suất áp dụng các kỹ thuật mới [13, 15, 19, 25] tuy nhiên một số nghiên cứu khác 

lại tìm ra mối quan hệ ngược chiều. Shiferaw & Holden [32] đã chỉ ra rằng mối tương quan nghịch 

giữa tuổi và sự thích ứng của các hoạt động bảo tồn đất. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi 

của chủ hộ có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến các lựa chọn thích ứng có tính đến các kỹ 

năng liên quan đến kỹ thuật cần thiết cho từng phương pháp thích ứng. Một mặt, chúng tôi kỳ 

vọng rằng người dân lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn trong các hoạt động canh tác truyền 

thống, họ sẽ dễ dàng chuyển sang các giống lúa mới hoặc các loại cây trồng khác như giống lúa 

chịu mặn hoặc rau - những phương pháp thích ứng đòi hỏi ít kỹ năng kỹ thuật hơn. Mặt khác, 

chúng tôi kỳ vọng người dân trẻ hơn sẽ có xu hướng áp dụng các phương pháp thích ứng đòi hỏi 

kỹ năng cao hơn như nuôi tôm hoặc cá sen. Do đó, đối với biến tuổi của chủ hộ nghiên cứu của 

chúng tôi dự kiến sẽ có những tác động khác nhau đến các lựa chọn thích ứng với XNM khác 

nhau. 

 Kinh nghiệm của chủ hộ về hoạt động sản xuất nông nghiệp được xem là biến quan trọng 

có ảnh hưởng đến quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông thường người nông dân 

càng nhiều tuổi thì kinh nghiệm càng nhiều, tuy nhiên đối với những kỹ thuật mới thì tuổi tác 

không quyết định đến kinh nghiệm [14]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, biến kinh nghiệm được 

kì vọng sẽ có tác động thuận chiều đến khả năng lựa chọn các biện pháp thích ứng.  

 Trong nghiên cứu này chúng tôi đã kiểm tra sự tương quan giữa hai biến độc lập tuổi và 

kinh nghiệm của chủ hộ về hoạt động sản xuất nông nghiệp, kết quả cho thấy không có sự tương 

quan nào giữa hai biến này, do đó đủ cơ sở để tiếp tục phân tích ở những bước tiếp theo.  

 Cuối cùng, khi xem xét quy mô gia đình Di Falco và cs. [27] phát hiện ra rằng số thành viên 

trong hộ gia đình càng cao thì xác suất thích nghi với BĐKH càng cao trong một nghiên cứu điển 

hình về các hộ nông dân ở Ethiopia. Trong khi đó, một số nghiên cứu khác - ví dụ: Van và cs.; 
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Deressa và cs. chỉ ra mối quan hệ không đáng kể giữa quy mô gia đình và khả năng thích ứng 

[13, 19]. Xem xét các phương pháp thích ứng với BĐKH cụ thể, Hassan & Nhemachena chỉ ra 

rằng quy mô gia đình lớn hơn dẫn đến việc tập trung vào các biện pháp thích ứng sử dụng nhiều 

lao động hơn [15]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu về thích ứng với BĐKH ở các trang trại Nam Mỹ, 

Seoa & Mendelsohn đã chứng minh rằng các gia đình lớn ít có khả năng chuyển sang cây trồng 

khác để thích ứng với BĐKH [24]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi kỳ vọng tác động 

của quy mô gia đình là thuận chiều đến khả năng lựa chọn các biện pháp thích ứng vì lao động 

vẫn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động nông nghiệp ở các vùng nông thôn Việt Nam. 

Đặc điểm của trang trại  

 Phần trăm đất nhiễm mặn là biến mới được đưa vào trong nghiên cứu này. Qua quan sát 

thực tế, chúng tôi nhận ra rằng các hộ gia đình phải đối mặt với những thách thức cấp bách hơn 

do xâm nhập mặn khi tỷ lệ đất bị nhiễm mặn cao hơn (so với tổng diện tích đất canh tác) và hoặc 

mức độ mặn cao hơn trên các mảnh đất bị ảnh hưởng của họ, thì những hộ này có nhiều khả 

năng thích nghi hơn với XNM. Các biến độc lập này là mới so với các tài liệu vì nghiên cứu của 

chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên tập trung vào các phương pháp thích ứng với XNM. 

 Vị trí của đất canh tác cũng là biến mới trong nghiên cứu này. Nhìn vào tập hợp các phương 

pháp thích ứng với XNM cụ thể trong nghiên cứu này, chúng tôi dự đoán biến vị trí đất canh tác 

sẽ có tác động khác nhau lên xác suất áp dụng một biện pháp thích ứng cụ thể. Một số phương 

pháp chỉ có thể được thực hiện ở một mức nhiễm mặn nhất định - ví dụ: nuôi tôm, cá sen và rau 

không thể được thực hiện trên các mảnh đất bị nhiễm mặn quá cao. Trong khi đó, các giống lúa 

mới có thể được áp dụng trên tất cả các mảnh đất với mức nhiễm mặn khác nhau.  

 Chúng tôi cũng dự đoán rằng quy mô trang trại có thể là một biến số quan trọng ảnh hưởng 

đến lựa chọn của nông dân về việc thực hiện các phương pháp thích ứng khác nhau. Do một số 

phương pháp thích ứng có khả năng dẫn đến dồn đất canh tác (ví dụ như để nuôi trồng thủy sản) 

do đó nếu người dân có diện tích đất canh tác khác thì có khả năng sẽ có xu hướng lựa chọn 

những biện pháp thích ứng khác nhau. Biến số này dự kiến sẽ có tác động thuận chiều và ngược 

chiều.   

Môi trường thể chế  

 Tiếp cận tín dụng là một biến số nói lên tình huống trong đó người dân đã sử dụng tiền từ 

tổ chức tài chính để mua vật tư nông nghiệp nhằm thực hiện các biện pháp thích ứng. Người dân  

ở vùng nông thôn Việt Nam có thể vay tiền từ các ngân hàng nhà nước (lãi suất thấp), dự án NGO 
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(lãi suất thấp) hoặc thị trường chợ đen (lãi suất cao).  Nhiều báo cáo chỉ ra rằng các hộ gia đình 

được tiếp cận tín dụng có nhiều khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu hơn. Deressa et al. (2009) 

nhận thấy rằng tiếp cận tín dụng có tác động tích cực và đáng kể đến khả năng thực hiện các kỹ 

thuật bảo tồn đất. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giả định rằng khả năng tiếp cận tín dụng có 

tác động tích cực đến các lựa chọn của người dân để thích ứng với XNM. Trong mô hình của 

chúng tôi, chúng tôi tập trung vào tín dụng công - tức là các khoản vay từ Ngân hàng Chính sách 

Xã hội - vì đây là kênh tín dụng chính thức duy nhất cung cấp lãi suất thấp cho nông dân.  

 Tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu và các tác động cũng là yếu tố quyết định quan trọng 

trong hầu hết các mô hình thích ứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cập nhật thông tin về sự 

biến đổi khí hậu tác động tích cực đến khả năng thực hiện các biện pháp thích ứng [13–15, 19]. 

Do đó, trong nghiên cứu của chúng tôi, dự kiến rằng nếu nông dân có thể tiếp cận thông tin liên 

quan đến các chính sách của chính phủ về biến đổi khí hậu và - trong trường hợp của chúng tôi 

- xâm nhập mặn, thì xác suất thực hiện một phương pháp thích ứng sẽ tăng lên. 

 Tương tự, việc tham dự các khóa đào tạo để làm quen với các kỹ thuật mới trong các hoạt 

động nông nghiệp sẽ có tác động tích cực đến các quyết định thích ứng. Căn cứ vào các cuộc thảo 

luận mà chúng tôi đã tổ chức, các lớp tập huấn tại khu vực nghiên cứu do văn phòng khuyến 

nông thực hiện. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi coi việc tham dự các lớp tập huấn như 

vậy là một trong những cách mà nông dân tiếp cận với các dịch vụ khuyến nông. Các nghiên cứu 

trước đây cho thấy việc tiếp cận các dịch vụ khuyến nông đóng một vai trò quan trọng trong các 

quyết định thích ứng của nông dân [13–15, 19]. Do đó, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng việc tham 

dự các khóa đào tạo làm tăng xác suất thực hiện các phương án thích ứng để giải quyết XNM. 

 Cuối cùng, trở thành thành viên của hiệp hội được coi là một chỉ số quan trọng của nguồn 

lực xã hội có thể tạo điều kiện cho các quá trình thích ứng [28]. Tuy nhiên, Thoai và cs. đã kết 

luận trong nghiên cứu của họ rằng không có mối quan hệ đáng kể nào giữa thành viên của các tổ 

chức địa phương và cơ hội của nông dân để thích ứng với những thay đổi của điều kiện khí hậu 

ở Bắc Trung Bộ Việt Nam [14]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ đánh giá nguồn lực xã hội 

thông qua tư cách thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (chủ hộ là nữ; hoặc vợ của chủ 

hộ nếu chủ hộ là nam). Chúng tôi không xem xét chủ hộ có phải là thành viên của Hội Nông dân 

hay vì (1) hầu hết nông dân địa phương đều là thành viên của Hội Nông dân và (2) Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam thường cung cấp các khoản tín dụng nhỏ cho nông dân để tăng xác suất thực 

hiện phương pháp thích ứng với XNM. 
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Tất cả các biến trên có thể biến đổi theo thời gian được thu thập thông qua các câu hỏi gợi nhớ lại 

trong cuộc khảo sát, để chủ hộ được phỏng vấn trả lời từng biến liên quan đến khoảng thời gian 

mà lựa chọn thích ứng được thực hiện. 

4 Kết quả  

 Mô hình logit đa thức được xây dựng bằng cách chọn một danh mục được chỉ định là 

“trạng thái tham chiếu” hoặc “danh mục cơ sở”. Trong nghiên cứu này, phương pháp “không 

điều chỉnh” được sử dụng làm loại cơ sở. Để kiểm tra tính đa cộng tuyến giữa các biến giải thích, 

chúng tôi tính toán mối tương quan giữa các biến. Chúng tôi cũng kiểm định mô hình đa cộng 

tuyến bằng cách sử dụng hệ số lạm phát phương sai (VIF). VIF của tất cả các biến được đưa vào 

đều nhỏ hơn 10, điều này phản ánh rằng đa cộng tuyến không phải là vấn đề nghiêm trọng trong 

mô hình này. Bước cuối cùng trước khi tiến hành mô hình logit, chúng tôi kiểm tra tính độc lập 

của giả định các lựa chọn thay thế không liên quan (IIA) bằng cách sử dụng thử nghiệm Hausman 

với giả thuyết vô hiệu về tính độc lập của các phương pháp điều chỉnh XNM (Đối với trường hợp 

loại bỏ Apply_new_rice_vathers, χ2 là âm tính, chúng tôi sử dụng thử nghiệm SUEST). Tất cả các 

thử nghiệm đều không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu, ngụ ý rằng việc áp dụng logit đa thức là 

thích hợp để mô hình hóa các phương pháp điều chỉnh XNM trong nghiên cứu của chúng tôi. 

 Các hệ số ước lượng của mô hình MNL, cùng với mức ý nghĩa của chúng được trình bày 

trong Bảng 3. Mô hình có mức ý nghĩa thống kê cao (P <0,0001), xác nhận rằng mô hình có ý nghĩa 

về mặt thống kê. 

 Như đã đề cập ở trên, các hệ số ước lượng của MNL chỉ cho biết hướng tác động của các 

biến giải thích lên các biến phụ thuộc mà không cho biết mức độ thay đổi hoặc xác suất thực tế 

[21]. Do đó, chúng tôi cũng kiểm tra tác động biên từ MNL để cho biết xác suất thay đổi như thế 

nào khi người nông dân đưa ra lựa chọn đối với những thay đổi trong các biến độc lập. Bảng 4 

thể hiện các tác động biên với các mức ý nghĩa thống kê tương ứng. 

 Quy mô gia đình có tác động tới khả năng thích ứng với XNM và chỉ có ý nghĩa thống kê 

đối với biện pháp thích ứng là giống lúa mới chịu mặn và mô hình sen-cá.  Kết quả ở Bảng 4 cho 

thấy quy mô hộ càng tăng thì xác suất áp dụng biện pháp giống lúa mới chịu mặn giảm 7,8% 

nhưng lại làm tăng xác suất áp dụng mô hình sen cá lên 0,6%. Kết quả này một phần trùng hợp 

với kết quả của Van và cs. [13]. 

 Trình độ học vấn của chủ hộ có cả tác động tích cực và tiêu cực đến xác suất của các phương 
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Bảng 3. Hệ số ước lượng của mô hình logit đa thức 

Chú ý: ***,**,* Mức ý nghĩa 1%, 5%, và 10%  

Nguồn: Xử lý số liệu, 2021 

pháp thích ứng với XNM. Nông dân có trình độ trung học cơ sở trở lên có xu hướng không chọn 

áp dụng giống mới (-14,2%) hoặc sản xuất tôm (-4,7%). Điều này có thể được giải thích là do nông 

dân có trình độ học vấn cao hơn có xu hướng thích các hoạt động phi nông nghiệp hơn là các 

hoạt động nông nghiệp. Ngược lại, có trình độ cao hơn sẽ làm tăng khả năng áp dụng mô hình 

sen cá lên 7,7% do mô hình này đòi hỏi nhiều kỹ thuật mới. 

 Những nông dân lớn tuổi có nhiều khả năng áp dụng các giống lúa mới chịu mặn. Tuổi 

nông dân tăng một đơn vị dẫn đến xác suất áp dụng giống lúa mới lên 0,3%. Chúng tôi đã cố 

gắng tính đến bình phương tuổi trong mô hình của mình để xem liệu có mối quan hệ bậc hai giữa 

các lựa chọn về tuổi và sự thích nghi hay không, nhưng chúng tôi không tìm thấy bằng chứng 

cho điều đó. Ngược lại đối với mô hình sen cá và nuôi tôm, nông dân càng lớn tuổi thì xác suất 

Biến giải thích 
Giống lúa mới 

chịu mặn 
Nuôi tôm Sản xuất rau Mô hình sen-cá 

Tổng nhân khẩu -0,841*** 0.593 0,401 0,064** 

Trình độ học vấn của chủ hộ -0,744*** -0,942** 0,795 0,785 

Tuổi của chủ hộ 0.104*** -0.053** 0.043 -0.052*** 

Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp 0,783*** -0,604*** 0,034** -0,063*** 

Phần trăm đất nhiễm mặn -0,451*** 0.731*** 0,671*** 0,98** 

Diện tích đất nông nghiệp -0,256** 0.115*** 0.020** 0.259** 

Vị trí của đất canh tác 0.149*** 0,587*** -0,396 0,451 

Tiếp cận thông tin từ nhà nước  2.948** 1,334* 1,107*** 1,499 

Thành viên hội phụ nữ 2,305** 2,565* 1,144 2,304* 

Tiếp cận tín dụng từ NH chính sách 0,961 0,862** 2,440** 0,99** 

Tham gia các khoá tập huấn 2,242*** 2,366*** 2,229*** 2,633*** 

Biến cơ sở Không thích ứng 

Số biến quan sát  390 

LR chi-square 356,94*** 

Log Likelihood -389,49284 

Pseudo R2 0,5849 
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áp dụng hai biện pháp này càng giảm lần lượt là 0,1% và 0,6%. Kết quả này có thể được giải thích 

là do những người nông dân lớn tuổi đã dành phần lớn cuộc đời của họ để sản xuất lúa do đó họ 

ngại đổi qua những biện pháp thích ứng khác đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật và vốn.  

 Kinh nghiệm canh tác có tác động tích cực đến việc áp dụng các biện pháp thích ứng ngoại 

trừ nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân càng có kinh nghiệm trong canh tác thì xác 

suất áp dụng biện pháp thích ứng giống lúa mới chịu mặn, sản xuất rau và mô hình sen cá tăng 

lên lần lượt là 4,8%; 0,9% và 0,3%. Tuy nhiên kinh nghiệm canh tác lại làm giảm xác suất áp dụng 

biện pháp nuôi tôm xuống 1,2%. Điều này được lí giải là do càng nhiều kinh nghiệm người dân 

càng biết nuôi tôm là hoạt động sản xuất nông nghiệp chứa đựng nhiều rủi ro và cần vốn lớn.  

 Tỷ lệ đất bị nhiễm mặn có tác động tích cực đến xác suất áp dụng tất cả các biện pháp thích 

ứng ngoại trừ việc áp dụng các giống lúa mới (tác động tiêu cực). Tỷ lệ đất mặn trên thửa ruộng 

của người nông dân tăng một đơn vị dẫn đến xác suất thích nghi của sản xuất tôm, rau và sen-cá 

tương ứng tăng 0,5%, 2,5% và 4,5%. Đồng thời, việc tăng đơn vị như vậy dẫn đến xác suất áp 

dụng giống lúa mới giảm 0,7%. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là sản xuất tôm, rau 

và cá sen đòi hỏi diện tích lớn hơn, và do đó, nếu tỷ lệ đất bị nhiễm mặn tăng lên, nông dân có 

xu hướng chuyển đổi đất từ trồng lúa sang bất kỳ phương pháp thích ứng nào trong ba phương 

pháp này. 

 Tác động XNM hiện tại đối với thửa ruộng của nông dân được kết luận có cả tác động tiêu 

cực và tích cực đến xác suất áp dụng các phương pháp thích ứng trong khu vực nghiên cứu. Đối 

mặt với mức XNM cao hơn trên lô của mình dẫn đến xác suất áp dụng giống lúa mới chịu mặn 

tăng 4,2% và xác suất áp dụng sản xuất tôm và rau giảm 7,2% và 4,9%. Nông dân đối mặt với 

điều kiện XNM nhẹ có xu hướng chuyển sang mô hình sen-cá nhiều hơn (+ 0,9%). Điều này phản 

ánh thực tế là sản xuất tôm, cá và rau có những hạn chế về mức độ chịu mặn của chúng: nếu mức 

XNM vượt qua một ngưỡng cụ thể, nông dân không thể áp dụng một trong hai phương pháp 

thích ứng để đối phó với XNM. 

 Diện tích đất nông nghiệp có tác động hai chiều đến xác suất áp dụng các phương pháp 

thích ứng trong khu vực nghiên cứu của chúng tôi. Diện tích đất nông nghiệp cao sẽ làm tăng xác 

suất áp dụng biện pháp nuôi tôm và sen cá lên lần lượt là 0,1% và 3,4% trong khi lại làm giảm 

xác suất áp dụng biện pháp giống lúa mới chịu mặn xuống 3,4%. Kết quả này được lí giải bởi 

thực tế mô hình sen cá và nuôi tôm cần nhiều diện tích đất để triển khai hơn những biện pháp 

còn lại. 
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 Tiếp cận tốt hơn với thông tin về BĐKH và XNM từ chính phủ đã thúc đẩy việc triển khai 

áp dụng giống lúa mới (+ 9,7%) và sản xuất tôm (+ 8,4%). 

 Các hộ gia đình trong đó chủ hộ là nữ hoặc vợ của chủ hộ là nam giới là thành viên của 

Hội Phụ nữ có nhiều khả năng thực hiện tất cả các phương pháp thích ứng đang được xem xét. 

Chúng tôi thấy rằng việc trở thành thành viên của hội phụ nữ sẽ làm tăng 27,4%; 9,6%; 7,9% và 

3,7% xác suất áp dụng giống lúa mới, tôm, chuyển sang sản xuất rau và mô hình sen-cá tương 

ứng. Mặc dù chủ hộ là nam giới ở nông thôn Việt Nam chiếm ưu thế, nhưng vai trò của các thành 

viên nữ trong gia đình được củng cố nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Có một phụ nữ 

trong hộ gia đình là thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng làm tăng cơ hội được tiếp cận với 

các khoản tín dụng nhỏ do tổ chức này hoặc các tổ chức phi chính phủ tài trợ. 

 Tiếp cận tín dụng công được nhận thấy chỉ ảnh hưởng đến xác suất áp dụng sản xuất tôm 

và áp dụng mô hình sen cá. Khi quyết định thực hiện một phương pháp thích ứng với XNM, 

nông dân cân nhắc sự sẵn có của các loại tín dụng khác nhau, và đặc biệt là khả năng tiếp cận của 

họ với các hạn mức tín dụng công thường có lãi suất thấp hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng những 

nông dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam có khả năng áp dụng sản xuất 

tôm và sen cá cao hơn lần lượt là 0,7% và 0,5%. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy chỉ rất ít hộ nông 

dân được phỏng vấn đã tiếp cận được tín dụng công. Điều này có thể giải thích tại sao tác động 

của biến này không đáng kể trong các mô hình cho các phương pháp thích ứng khác. 

 Tham gia các khóa đào tạo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi sang tất cả các phương 

pháp thích ứng với XNM ngoại trừ sản xuất rau. Nông dân tham gia các lớp tập huấn có khả 

năng áp dụng các mô hình giống lúa mới,  tôm, rau và cá sen cao hơn lần lượt là 27,3%; 6,9%; 

3,2% và 3,0%. Kết quả này có thể được giải thích là do sản xuất trên đất mặn đòi hỏi nhiều hơn 

và kiến thức kỹ thuật cập nhật mà chỉ có thể được học qua các khóa đào tạo. 
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Bảng 4. Tác động biên từ mô hình logit đa thức các biện pháp thích ứng với XNM 

Biến giải thích 
Giống lúa 

mới chịu mặn 
Nuôi tôm Sản xuất rau 

Mô hình  

sen-cá 

Tổng nhân khẩu -0,078*** 0,034 0,004 0,006** 

Trình độ học vấn của chủ hộ -0,142*** -0,047*** 0,017 0,077** 

Tuổi của chủ hộ 0.003** -0,006** 0,006 0,001*** 

Kinh nghiệm sản xuất nông 

nghiệp 
0,048*** -0,012*** 0,009** 0,003*** 

Phần trăm đất nhiễm mặn -0,007*** 0,005*** 0,025*** 0,045** 

Diện tích đất nông nghiệp -0,034** 0,001*** 0,021 0,034** 

Vị trí của đất canh tác 0,042*** 0,072* -0,049*** 0,009 

Tiếp cận thông tin từ nhà nước  0,097** 0,084* 0,033 0,025 

Thành viên hội phụ nữ 0,274** 0,096* 0,079** 0,037* 

Tiếp cận tín dụng từ NH chính 

sách 
0,004 0,007** 0,008 0,005** 

Tham gia các khoá tập huấn 0,273*** 0,069*** 0,032*** 0,030*** 

  Chú thích: ***, **, * Mức ý nghĩa 1%, 5%, và 10%  

Nguồn: Xử lý số liệu, 2021 

5 Kết luận  

 Nghiên cứu này phân tích các yếu tố quyết định sự lựa chọn của nông dân liên quan đến 

các phương pháp thích ứng với XNM trên dữ liệu điều tra hộ được thu thập ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế, thuộc vùng Duyên hải miền Trung Việt Nam. Mô hình logit đa thức (MNL) được ước tính 

để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của người nông dân.  

 Kết quả cho thấy rằng các đặc điểm của hộ gia đình không có tác động rõ ràng đến việc 

lựa chọn các phương pháp thích ứng  [28]. Trong khi Van và cs. không tìm thấy bất kỳ tác động 

nào của quy mô gia đình và trình độ học vấn của chủ hộ đối với các quyết định thích ứng với 

BĐKH của nông dân [13], chúng tôi thấy rằng quy mô gia đình và trình độ học vấn của chủ hộ 

đều tác động tiêu cực và tích cực đến các lựa chọn thực hiện cụ thể của người nông dân với các 

biện pháp thích ứng với XNM. Những kết quả này có thể được giải thích bởi sự khác biệt giữa 

các phương pháp thích ứng về yêu cầu kỹ thuật và lao động. Ví dụ, nông dân có trình độ trung 

học cơ sở trở lên có nhiều khả năng trồng rau hơn vì những sản phẩm nông nghiệp này đòi hỏi 
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phải thực hiện nhiều hơn trong giai đoạn bán hàng (tức là tiếp cận với khách hàng). Hơn nữa, ít 

nhất trong mười năm qua, những nông dân trẻ và có trình độ học vấn đã chuyển dần từ các hoạt 

động nông nghiệp sang các hoạt động phi nông nghiệp do nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp 

ngày càng giảm. Do đó, số lượng thành viên trong gia đình và trình độ học vấn của chủ hộ có tác 

động tiêu cực đến xác suất nông dân chọn giống lúa mới như một phương pháp thích ứng với 

XNM. Chúng tôi kỳ vọng tuổi của chủ hộ có tác động khác nhau đến các phương pháp thích ứng 

khác nhau và kết quả của chúng tôi cho thấy rằng biến này có ý nghĩa tác động thuận chiều và 

ngược chiều đến xác suất chuyển sang các phương pháp thích ứng nhất định. Những kết quả này 

phù hợp với những phát hiện của Hassan & Nhemachena [15]. 

 Ngược lại, tác động của các đặc điểm nông trại đến xác suất áp dụng các phương pháp 

thích ứng XNM là rất rõ ràng. Kết quả phân tích thực nghiệm của chúng tôi khẳng định rằng tỷ 

lệ đất bị nhiễm mặn càng cao thì khả năng chuyển sang mô hình tôm, rau hoặc cá sen càng cao. 

Tuy nhiên, nếu tỷ lệ đất bị nhiễm mặn tăng lên, nông dân ít có khả năng thích nghi với các giống 

lúa mới như một một biện pháp thích ứng với XNM. Dựa trên thảo luận nhóm, chúng tôi nhận 

ra rằng khi đối mặt với các vấn đề về XNM, nông dân có hai lựa chọn: (1) tiếp tục sản xuất lúa 

truyền thống với chi phí thấp hơn lúc ban đầu, nhưng tỷ lệ cây lúa bị chết cao, hoặc (2) chuyển 

sang trồng lúa mới. giống có chi phí trả trước cao hơn nhưng tỷ lệ cây lúa chết thấp hơn. Các yếu 

tố khác nhau - ví dụ: ngại rủi ro và hạn chế về tài chính - có thể giải thích tại sao một số hộ nông 

dân vẫn tiếp tục sản xuất truyền thống ngay cả khi tỷ lệ đất mặn lớn.  

 Một phát hiện quan trọng khác trong nghiên cứu của chúng tôi là tác động yếu và không 

đáng kể của việc tiếp cận tín dụng công. Điều này không phù hợp với phát hiện của Di Falco và 

cs. trong trường hợp của Ethiopia nhưng nó phù hợp với kết luận của Thoai và cs. trong trường 

hợp của miền Trung Việt Nam [14, 27] và có thể được giải thích bởi thực tế là mặc dù nông dân 

thích sử dụng tín dụng công, nhưng chỉ rất ít người có thể tiếp cận do các điều kiện hoặc yêu cầu 

cụ thể như (1) số tiền thường nhỏ hơn nhiều so với nhu cầu của nông dân, (2) các thủ tục hành 

chính liên quan phức tạp và tốn thời gian (3) số lượng người vay tiềm năng hạn chế. Do đó, người 

nông dân phải chọn các loại tín dụng khác linh hoạt hơn và dễ dàng tiếp cận hơn mặc dù phải trả 

lãi suất cao hơn. Tiếp cận tín dụng công được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực và mạnh mẽ đến 

xác suất thực hiện các phương pháp thích ứng, tuy nhiên kết quả của chúng tôi cho thấy ngược 

lại vì chỉ có tác động không đang kể đến xác suất áp dụng biện pháp nuôi tôm và mô hình sen 

cá. Tác động yếu và không rõ ràng của biến tín dụng công có thể liên quan đến thực tế là chỉ có 

rất ít tổng số mẫu tiếp cận loại tín dụng này trong nghiên cứu của chúng tôi, do đó, có thể đối với 



Nguyễn Thị Diệu Linh Tập 131, Số 5C, 2022 

 

178 

 

 

 

 

 

một số biện pháp thích ứng với XNM chỉ có một số ít nông dân hoặc thậm chí không nông dân 

nào có thể tiếp cận tín dụng công. Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xem xét tác động của biến 

này đối với lựa chọn của nông dân liên quan đến thích ứng với XNM. 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, vai trò của chính phủ được phản ánh thông qua các yếu 

tố thể chế được đưa vào mô hình. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng thông tin và chính sách về 

biến đổi khí hậu và XNM từ chính phủ và khả năng tham gia các khóa đào tạo đã tăng cường 

mạnh mẽ việc thích ứng với XNM. Do mô hình cá sen là một phương pháp thích ứng mới ở địa 

bàn nghiên cứu, nên việc tiếp cận thông tin chính thức liên quan đến các kỹ thuật liên quan và 

tiềm năng thị trường của mô hình là rất quan trọng đối với người nông dân khi quyết định áp 

dụng biện pháp này. Do đó, các nhà hoạch định chính sách phải tập trung vào việc thiết lập các 

kênh chính thức có thể cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến biến đổi khí hậu, XNM, các 

phương pháp và kỹ thuật thích ứng mới. Hơn nữa, chính quyền địa phương cần tổ chức nhiều 

hơn các khóa đào tạo để nông dân có thể học cách thích ứng với XNM. Cuối cùng, kết quả của 

chúng tôi chỉ ra rằng việc trở thành thành viên của hội Phụ nữ ảnh hưởng tích cực đến việc thích 

ứng với XNM. Các can thiệp chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia nhiều hơn vào tổ chức 

này có thể thúc đẩy hơn nữa việc thích ứng với XNM trong khu vực nghiên cứu. 
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